

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885:

- Do: Phe chủ chiến muốn lấy lại chủ quyền; Pháp muốn tiêu diệt phái chủ chiến

- Nên tháng 7/1885 Tôn Thất Thuyết đã tấn công Pháp ở đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ

- Pháp phản công và chiếm kinh thành Huế

2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng:

- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị, nhân danh vua ra chiếu Cần vương ngày 13-7-1885.

- Phong trào Cần Vương nổ ra, các văn thân và nhân dân hưởng ứng sôi nổi ở khắp nơi

- Phong trào có thể chia thành 2 giai đoạn: 
+ 1885-1888 bùng nổ trên khắp cả nước

+ 1888-1896 tập hợp trong các cuộc khởi nghĩa lớn ở Bắc Trung kì và Bắc kì

3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)

- Lãnh đạo là Phan Đình Phùng, Cao Thắng

- Căn cứ : Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh

- Từ năm 1885-1889 nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí.
- Từ năm 1889-1895 giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của giặc. 
- Sau khi Phan Đình Phùng hi sinh, khởi nghĩa tan rã

- Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vì có quy mô lớn, địa bàn rộng, trình độ tổ chức cao, chế tạo được vũ khí, thời gian chiến đấu lâu dài, có nhiều trận đánh lớn.

Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

1. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)

- Nguyên nhân: Đời sống khó khăn, nông dân lên Yên Thế khai hoang. Pháp tấn công, nông dân Yên Thế đấu tranh.
- Lãnh tụ: Hoàng Hoa Thám (Đề Thám)

- Căn cứ: Yên Thế (Bắc Giang)

- Diễn biến: 3 giai đoạn
- Năm 1884, nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, 1892, Hoàng Hoa Thám thống nhất lại.

- 1893 – 1908: nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. Vì yếu thế, nghĩa quân phải giảng hoà với Pháp 2 lần

- 1909 – 1913: sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, quân Pháp tấn công, càn quét lên Yên Thế, nghĩa quân hao mòn dần.

- Ngày 10/2/1913: Hoàng Hoa Thám bị sát hại, nghĩa quân tan rã.

- Nguyên nhân thất bại: Pháp còn mạnh, cấu kết với phong kiến; lực lượng nghĩa quân còn yếu, tổ chức lãnh đạo còn hạn chế.
- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của nông dân, làm chậm quá trình bình định của Pháp.
2. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phong trào Cần Vương với khởi nghĩa Yên Thế trong những năm cuối thế kỉ XIX?
- Giống nhau 
+ Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân.

+ Đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

+ Phong trào đều thất bại.
- Khác nhau

	Nội dung
	Phong trào Cần Vương
	Khởi nghĩa Yên Thế

	Thời gian
	1885 - 1896
	1884 - 1913

	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu yêu nước
	Nông dân ( Đề Thám )

	Mục tiêu
	Chống pháp giành lại độc lập dân tộc, khôi phục chế độ phong kiến độc lập.
	Xây dựng cuộc sồng bình đẳng, sơ khai về kinh tế xã hội.

	Địa bàn
	Bắc kì và Trung kì
	Rừng núi Yên Thế ( Bắc Giang )

	Tính chất
	Là phong trào yêu nước mang ý thức hệ phong kiến, có tính dân tộc sâu sắc
	Là phong trào nông dân mang tính tự phát


Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

1. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

- Thực dân Pháp đang mở rộng xâm lược, nhà Nguyễn vẫn tiếp tục các chính sách lạc hậu
- Chính quyền mục nát, kinh tế đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân khó khăn
- Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt, khởi nghĩa nông dân bùng nổ 

2. Những đề nghị cải cách

- Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn đất nước thoát khỏi tình trạng nguy khốn. Để đất nước giàu mạnh, có thể chống lại cuộc xâm lược của thực dân Pháp

- Các sĩ phu quan lại đã đề nghị nhà Nguyễn đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa...

- Tiêu biểu: Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch... 

- Nội dung: chấn chỉnh bộ máy quan lại, khai khẩn ruộng hoang, mở các cửa biển, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục, chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. 
3. Tích cực, hạn chế, kết quả và ý nghĩa của các đề nghị cải cách.

- Tích cực : Đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó.
- Hạn chế : Các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.

- Kết quả : Triều đình Huế cự tuyệt, không chấp nhận các đề nghị cải cách.

- Ý nghĩa : Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ, phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết. 
4. Các đề nghị cải cách không thực hiện được vì

- Có những cải cách vượt quá khả năng thực tế. 

- Khó khăn về tài chính. 

- Thực dân Pháp đang từng bước xâm chiếm nước ta. 

- Triều đình phong kiến bảo thủ.
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp 

và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà nước

- Nhận xét:

+ Bộ máy chính quyền chặt chẽ với tay xuống tận vùng nông thôn.

+ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến.
2. Chính sách kinh tế

- Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất, phát canh thu tô.

- Công nghiệp: khai thác than, kim loại, đầu tư vào một số ngành như xi măng, điện, chế biến gỗ.

- Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống đường giao thông thủy, bộ, sắt.

- Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng rượu, muối, thuốc phiện.

- Mục đích: Nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục
- Duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến, có thêm môn tiếng Pháp.

- Mở thêm trường học cùng một số cơ sở văn hóa, y tế.

- Hệ thống giáo dục phổ thông gồm ba bậc : ấu học, tiểu học, trung học

4. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “ khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?
- Không 
- Thông qua giáo dục phong kiến, đào tạo một lớp người chỉ biết phục tùng.

- Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt.

- Kìm hãm nhân dân trong vòng ngu dốt để dễ cai trị.
5. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam:

- Ở nông thôn:
+ Giai cấp địa chủ đông thêm, đa số làm tay sai cho Pháp và bóc lột nông dân

+ Nông dân bị bần cùng, đã căm thù đế quốc phong kiến và sẵn sàng đấu tranh

- Các đô thị ra đời nhiều hơn và phát triển nhanh chóng cùng với các tầng lớp xã hội mới như:

+ Tư sản: thế lực kinh tế yếu nên bị Pháp chèn ép

+ Tiểu tư sản: số lượng đông, tích cực tham gia các cuộc vận động cứu nước

+ Công nhân: đông nhất, xuất thân từ nông dân, sớm có tinh thần đấu tranh cách mạng 

- Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc là con đường dân chủ tư sản vì các trí thức chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu và cuộc Duy Tân ở Nhật Bản.

